
Trường THCS Ngô Mây 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 10 
HỌC CHUNG CHO TOÀN KHỐI 6 - ONLINE 

(Thực hiện từ ngày 15/11/2021 – 20/11/2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Tin-Tâm Văn –V. Hà TD - P Loan N Ngữ - Vân Văn –V. Hà Toán – Phong 

Tin-Tâm Văn – V.Hà TD - P Loan N Ngữ - Vân Văn – V.Hà Toán – Phong 

Học sinh được nghỉ giải lao giữa buổi 45 phút 

Sinh – Vân N Ngữ - Vân Địa – Linh GDCD – Hiệp MT - Sim Nhạc - Loan 

      

Buổi chiều 

  

 

 

 

  VVGT 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán – Phong Hóa – Châu Lí – T. Tâm Công nghệ - Chiến Sử - Thuấn 

TNHN - Linh, T.Tâm, 

Thuấn 
Toán – Phong Hóa – Châu Lí – T. Tâm Công nghệ - Chiến Sử - Thuấn 

     

Đối với các môn dạy 90 phút liền giáo viên giảng dạy chủ động cho học sinh nghỉ 5-10 phút giữa 2 tiết cho phù hợp 

                   Lưu ý: Điều chỉnh bộ môn KHTN: Vật lý 02 tiết; Sinh học: 01 tiết; Hóa học: 02 tiết 



Trường THCS Ngô Mây 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 10 

HỌC CHUNG CHO TOÀN KHỐI 7 - ONLINE 
(Thực hiện từ ngày 15/11/2021 – 20/11/2021) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

N Ngữ (10) - Vân TD – P Loan N Ngữ (7) - Vân Địa – Linh Toán – Tâm Công nghệ - Linh 

N Ngữ (10) - Vân TD – P Loan N Ngữ(7) - Vân Địa - Linh Toán – Tâm Công nghệ - Linh 

Học sinh được nghỉ giải lao giữa buổi 45 phút 

Nhạc – Thịnh Sinh – Trâm MT - Sim N Ngữ(7) - Vân Lý – T.Tâm N Ngữ (10)- Vân 

 Sinh - Trâm     

Buổi chiều 

  

 

 

 

  VVGT 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn – Huế Toán – Tâm Văn – Huế Sử - Thoa Tin – Nhi GDCD – Hiệp 

Văn – Huế Toán – Tâm Văn – Huế Sử - Thoa Tin - Nhi HĐNGLL 

      

Đối với các môn dạy 90 phút liền giáo viên giảng dạy chủ động cho học sinh nghỉ 5-10 phút giữa 2 tiết cho phù hợp 
 



Trường THCS Ngô Mây 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 10 
HỌC CHUNG CHO TOÀN KHỐI 8 - ONLINE 

(Thực hiện từ ngày 15/11/2021 – 20/11/2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Sinh – Hiền Văn – Thiện Sử - Thoa TD – Hiền Văn – Thiện N Ngữ (7) - Thu Hà 

Sinh – Hiền Văn – Thiện Sử - Thoa TD – Hiền Văn – Thiện N Ngữ (7) - Thu Hà 

Học sinh được nghỉ giải lao giữa buổi 45 phút 

Công nghệ - Chiến Lý – T.Tâm Địa – Thuấn MT - Sim Nhạc - Loan GDCD – Hiệp 

Công nghệ - Chiến     HĐNGLL 

Buổi chiều 

  

 

 

 

  VVGT 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

N Ngữ (10)- Thu Hà N Ngữ (10)- Thu Hà Toán – Nhị  Hóa – Châu Tin – Phong Toán – Nhị 

 N Ngữ (10)- Thu Hà Toán – Nhị Hóa - Châu Tin - Phong Toán – Nhị 

N Ngữ (7) - Thu Hà      

Đối với các môn dạy 90 phút liền giáo viên giảng dạy chủ động cho học sinh nghỉ 5-10 phút giữa 2 tiết cho phù hợp 
 



Trường THCS Ngô Mây 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 10 
HỌC CHUNG CHO TOÀN KHỐI 9 - ONLINE 

(Thực hiện từ ngày 15/11/2021 – 20/11/2021) 
 

Buổi sáng  

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn – V.Hà TD – Vĩ Toán – Nhân Văn – V.Hà Địa – Thuấn Sinh – Vân 

Văn – V.Hà TD - Vĩ Toán – Nhân Văn – V.Hà Địa – Thuấn Sinh - Vân 

Học sinh được nghỉ giải lao giữa buổi 45 phút 

MT - Sim Công nghệ - Chiến Sử - Thoa Nhạc –Thịnh GDCD – Hiệp Văn – V.Hà 

      

Buổi chiều 

  

 

 

 

  VVGT 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán – Nhân Tin - Nhân Hóa –  Trâm N Ngữ - Thu Hà Lý – T.Tâm HĐNGLL 

Toán – Nhân Tin - Nhân Hóa –  Trâm N Ngữ - Thu Hà Lý – T.Tâm  

      

Đối với các môn dạy 90 phút liền giáo viên giảng dạy chủ động cho học sinh nghỉ 5-10 phút giữa 2 tiết cho phù hợp 
 

 


